	
	



CHƯƠNG 9. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

BÀI 39: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nêu được tác động của con người tới môi trường đặc biệt là hoạt động của con người làm suy giảm hệ sinh thái, gây mất cân bằng sinh thái.
· Mô tả được những ảnh hưởng của con người đến môi trường ở mỗi giai đoạn.
· Phân tích được những hậu quả phá rừng của con người.
· Trình bày được các biện pháp của con người nhằm khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, từ đó có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.
· Kĩ năng

· Quan sát, phân tích các tranh hình về tác động của con người tới môi trường.
· Đọc tài liệu về tác động của con người tới môi trường.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội
+ Thời kì nguyên thủy: con người sống hòa đồng với tự nhiên. Cách sống chủ yếu là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng. Tác động lớn nhất của con người trong giai đoạn này là biết dùng lửa nấu ăn, sưởi ấm, đuổi thú,… và việc đốt lửa có thể làm cho nhiều cánh rừng bị đốt cháy.

+ Xã hội nông nghiệp: con người biết trồng trọt, chăn nuôi. Các hoạt động này dẫn tới việc con người chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc. Việc cày xới đất canh tác góp phần làm thay đổi đất và tầng nước mặt, hậu quả nhiều vùng đất bị khô cằn và suy giảm màu mỡ. Có sự chuyển đổi nhiều vùng rừng thành khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp.

+ Xã hội công nghiệp: máy móc ra đời đã tác động mạnh đến môi trường sống. Nền nông nghiệp cơ giới hóa tạo ra những vùng trồng trọt lớn. Công nghiệp khai khoáng phát triển đã phá đi nhiều diện tích rừng. Đô thị hóa ngày càng gia tăng,…
2. Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên

+ Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường như: săn bắt động vật hoang dã; đốt rừng lấy đất trồng trọt; chăn thả gia súc; khai thác khoáng sản; phát triển nhiều khu dân cư; chiến tranh.

+ Các hoạt động của con người như trên có hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên, bao gồm: làm mất nhiều loài sinh vật; mất nơi ở của sinh vật; xói mòn và thoái hóa đất; làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã; làm mất cân bằng sinh thái; cháy rừng; ô nhiễm môi trường;…

+ Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra xói mòn và thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lũ lụt,…
3. Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên

+ Con người đã và đang nỗ lực để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.

+ Một số biện pháp như: hạn chế phát triển dân số quá nhanh; sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên; bảo vệ các loài sinh vật; phục hồi và trồng rừng mới; kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm; hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

+ Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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Thoi ki nguyén thiy: san bét, hai lugm, it tac dong t6i moi
trudmg, biét ding Iira nén co thé abt chay rirng.

Tac dgng ciia con nguwdi
16 méi trwong qua cic
thoi ki phat trién xa hol

Thoi ki xa héi néng nghiép: trng trot, chan nudi chét pha va dét
rirng I&y dAt canh tac, chan tha gia suc, chuyén dbi d4t rirg
thanh khu dan cu, san xuét,...

Tac dgng cuia con ngudi
12m suy thodi méi trirdmg|
ty nhién

Vai tré cua con ngud)
trong vigc bao v§ va cai
30 8l trurdmg tie nhién

X hdi céng nghiép: may méc ra ddi tac dong manh dén moi
trudng. May méc ra 6di tac dong manh dén moi trudng. May
méc tao nhirng khu trdng trot Iom, khai khoang, d6 thj héa.

Céc hoat dgng nhu: sén bat dong vét hoang da, ddt rig 1y dat
trbng trot, chan tha gia stic, khai thac khoang sar

Hau qua: 1am mét nhidu loai sinh vat, mAt noi & ciia sinh vat, x6i
'mén va thodi héa dat, chéy rirng, & nhiém méi trueng.

Con ngudi da va dang nd lyc dé bdo vé va cai tao mdi trrong
t nhién.

Mt s6 bign phap: han ché phét trién dan s6 qué nhanh, sir dung
c6 hiéu qua cac ngudn tai nguyén, bao v8 cac loai sinh vat.





II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
· Ví dụ minh họa
Ví dụ 1 (Câu 1 – SGK trang 160): Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người?
Hướng dẫn giải

Con người từ khi xuất hiện trên Trái Đất cho đến nay đã không ngừng tác động vào môi trường, làm biến đổi môi trường sống.

· Thời kì nguyên thủy: con người sống hòa đồng với thiên nhiên bằng hình thức săn bắn, hái lượm, nên nguồn tài nguyên không hề suy giảm. Chỉ khi con người biết dùng lửa mới gây hậu quả nghiêm trọng tới rừng làm cho nhiều cánh rừng rộng lớn ở Trung Âu, Đông Phi, Đông Nam Á bị đốt cháy.

· Xã hội nông nghiệp: con người chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn nuôi, làm diện tích rừng bị thu hẹp, thay đổi tầng trước mặt, đất trở nên khô cằn, nhiều vùng rừng bị chuyển đổi thành các khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp.

· Xã hội công nghiệp: máy móc ra đời đã tác động mạnh mẽ tới môi trường sống. Việc cơ giới hóa tạo ra nhiều vùng trồng trọt lớn, các ngành công nghiệp khai khoáng phát triển, đô thị hóa ngày càng tăng đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt làm suy thoái, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nền công nghiệp cũng làm cải tạo môi trường, ngành hóa chất giúp tăng sản lượng lương thực và khống chế nhiều dịch bệnh, nhiều giống vật nuôi và cây trồng quý được lai tạo và nhân giống.
Ví dụ 2 (Câu 2 – SGK trang 160): Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại của những việc làm đó; những hành động cần thiết để khắc phục ảnh hưởng xấu đó rồi liệt kê vào bảng 1?

Bảng 1. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên

 và biện pháp khắc phục

	Tên việc làm
	Tác hại
	Hành động cần làm để khắc phục

	
	
	

	
	
	


Hướng dẫn giải

Bảng 1. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên

 và biện pháp khắc phục

	Tên việc làm
	Tác hại
	Hành động cần làm để khắc phục

	Săn bắt thú quý hiếm
	Gây tuyệt chủng ở một số loài làm mất cân bằng sinh thái.
	Chăm sóc, bảo vệ thú quý hiếm.

	Khai thác rừng bừa bãi
	Xói mòn, thoái hóa đất, lũ lụt, khí hậu bất thường, mất cân bằng sinh thái.
	Khai thác rừng hợp lí, bảo vệ rừng và trồng rừng.

	Xả rác, chất thải bừa bãi
	Ô nhiễm môi trường.
	Ý thức bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.


Ví dụ 3. Trong lịch sử phát triển xã hội loài người, thời kì nào sau đây con người có tác động ít nhất đến môi trường xung quanh?

A. Thời kì nguyên thủy.
B. Xã hội nông nghiệp.

C. Xã hội công nghiệp.

D. Thời kì đô thị hóa.
Hướng dẫn giải
Thời nguyên thủy: con người sống hài hòa với thiên nhiên, cách sống cơ bản là săn bắt động vật; hái lượm cây rừng. Do vậy, con người ít tác động vào thiên nhiên và môi trường.

Chọn A.

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập cơ bản
Câu 1: Thời kì nguyên thủy, con người có các hình thức khai thác thiên nhiên nào sau đây?
1. Bắt cá.

2. Hái lượm hoa quả.

3. Đốt rừng để săn thú.

4. Trồng trọt.

5. Chăn nuôi.
A. 1, 2 và 3.
B. 2, 4 và 5.
C. 1, 4 và 5.
D. 1, 2 và 4.
Câu 2: Khi nói tới ảnh hưởng của con người đến môi trường trong thời kì xã hội nông nghiệp, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Con người trong giai đoạn này sống hài hòa với tự nhiên, họ săn bắt và hái lượm nên ít ảnh hưởng đến môi trường.

B. Con người biết trồng trọt và chăn nuôi dẫn đến việc chặt phá rừng và đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc.

C. Công nghiệp khai khoáng phát triển đã phá đi rất nhiều diện tích rừng trên Trái Đất.

D. Đô thị hóa ngày càng tăng đã lấy đi rất nhiều vùng đất rừng tự nhiên và đất trồng trọt.
Câu 3: Những hoạt động nào sau đây của con người phá hủy môi trường tự nhiên?
1. Săn bắt động vật hoang dã.

2. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.

3. Khai thác khoáng sản.

4. Phát triển thêm nhiều khu dân cư.

5. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.
A. 1, 2, 3, 5.
B. 2, ,3, 4, 5.
C. 1, 2, 3, 4.
D. 1, 2, 4, 5.
Câu 4: Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là:
A. phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quả xấu.

B. cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng hệ sinh thái.

C. cày xới đất canh tác làm thay đổi đất và nước tầng mặt.

D. săn bắt nhiều loài động vật làm giảm đa dạng sinh học.
Câu 5: Trong các hoạt động của con người sau đây, hoạt động nào gây hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên nghiêm trọng nhất?
A. Hái lượm.

B. Săn bắt động vật hoang dã.

C. Chăn thả gia súc.

D. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.
Câu 6: Săn bắt động vật hoang dã ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên vì:
A. làm mất nhiều loài sinh vật dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

B. gây cháy rừng dẫn đến ô nhiễm môi trường.

C. làm thay đổi môi trường đất và nước tầng mặt.

D. làm nhiều vùng đất khô cằn và suy giảm độ màu mỡ.
Câu 7: Những hoạt động nào sau đây của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường?
1. Làm mất các loài sinh vật.

2. Làm tăng thêm nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới.

3. Làm mất cân bằng sinh thái.

4. Làm suy giảm các hệ sinh thái hoang dã.

5. Xây dựng thêm nhiều khu bảo tồn thiên nhiên.
A. 1, 2, 3.
B. 3, 4, 5.
C. 1, 3, 4.
D. 2, 4, 5.
Bài tập nâng cao

Câu 8: Những biện pháp nào sau đây giúp cải tạo và bảo vệ môi trường?
1. Xây dựng nhiều khu chung cư cao tầng và trồng nhiều cây xanh xung quanh.

2. Hạn chế phát triển dân số, kiểm soát các nguồn chất thải gây ô nhiễm.

3. Bảo vệ các loài sinh vật, phục hồi và trồng rừng mới, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

4. Cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi để cho năng suất cao và giúp cải tạo đất.
A. 1,2 và 3.
B. 2, 3 và 4.
C. 1, 2 và 4.
D. 1, 3 và 4.
Câu 9: Hãy nêu hậu quả nạn phá rừng của con người?
ĐÁP ÁN

Bài tập cơ bản

	1 – A
	2 – B
	3 – C
	4 – A
	5 – D
	6 – A
	7 – C


Bài tập nâng cao
	8 – B


Câu 9:
Việc phá rừng ồ ạt đã gây nên các hậu quả sau đây:

· Biến đổi khí hậu: lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên.

· Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.

· Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.
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